
Nguồn NS

2 3 4 5 7 9 11 12 13 14

 101.650  81.320

HP Model ENT 

7500 Flatbed - 

L2725B

05/12/2023  29.650  23.720

XQ5P-F86 05/12/2023  14.400  11.520

XQ6P-F86 05/12/2023  14.400  11.520

XQ7P-F86 05/12/2023  14.400  11.520

XQ8P-F86 05/12/2023  14.400  11.520

XQ9P-F86 05/01/2023  14.400  11.520

 28.800  23.040

MI16 05/12/2023  14.400  11.520

MI17 05/12/2023  14.400  11.520

 231.455  185.164

TS0024 Trung Quốc 2023 23/05/2023  16.200  12.960

TS0025 Việt Nam 2023 23/05/2023  14.900  11.920

TS0026 Việt Nam 2023 19/12/2023  14.400  11.520

TS0027 Việt Nam 2023 19/12/2023  14.400  11.520

TS0028 Trung Quốc 2023 19/12/2023  16.995  13.596

TS0029 Trung Quốc 2023 19/12/2023  29.650  23.720

TS0030 Trung Quốc 2023 19/12/2023  124.910  99.928

 61.200  48.960

TS0004 Việt Nam 2023 15/12/2023  14.400  11.520

TS0005 Việt Nam 2023 15/12/2023  14.400  11.520

TS0006 Việt Nam 2023 15/12/2023  14.400  11.520

TS0007 12/01/2023  18.000  14.400

 969.496  789.113

5- Máy vi tính để bàn  18.000 X

5. Đơn vị: UBND xã Nhơn Hậu - Mã QHNS: 1065384  969.496

4. Đơn vị: Thanh tra Thị xã An Nhơn - Mã QHNS: 1010826  61.200

2- Máy vi tính để bàn  14.400 X

3- Máy vi tính để bàn  14.400 X
Mua sắm

 14.400 X

7- Máy vi tính xách tay  16.995 X

8- Máy scan  29.650 X

4- Máy vi tính để bàn  14.400 X

4- Máy vi tính để bàn  14.900 X

3. Đơn vị: Phòng Tài chính Kế hoạch Thị Xã An Nhơn - Mã QHNS: 1010588  231.455

2- Máy vi tính để bàn  14.400 X

3- Máy vi tính để bàn  14.400 X
Mua sắm

Mua sắm

9- Thiết bị mạng  124.910 X

5- Máy vi tính để bàn  14.400 X

6- Máy vi tính để bàn

X

28- Máy vi tính để bàn  14.400 X

29- Máy vi tính để bàn  14.400 X

2. Đơn vị: Phòng Tư pháp thị xã An Nhơn - Mã QHNS: 1010586  28.800

3- Máy vi tính xách tay  16.200 X

Sử dụng

khácTổng cộng
Trong đó Không

kinh 

doanh

Kinh

doanh
Cho thuê

Liên 

doanh,

liên kếtNguồn khác

LÝ DO 

TĂNG

25- Máy vi tính để bàn  14.400 X

26- Máy vi tính để bàn  14.400 X

3- Máy scan  29.650

1. Đơn vị: Phòng Lao động – TB & XH thị xã An Nhơn - Mã QHNS: 1010582  101.650

Mua sắm

27- Máy vi tính để bàn  14.400

1 6 8 10 15

1

Bộ, tỉnh: Tỉnh Bình Định Mẫu số 04c-ĐK/TSC

Cơ quan quản lý cấp trên: Ủy Ban Nhân Dân Thị xã An Nhơn

Đơn vị: Phòng Tài chính - Kế hoạch Thị Xã An Nhơn

BÁO CÁO KÊ KHAI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH KHÁC CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

(NGOÀI TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP, XE Ô TÔ)

TÀI SẢN KÝ HIỆU
NƯỚC SẢN
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NĂM
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XUẤ

T

NGÀY,

THÁNG,
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DỤNG

GIÁ TRỊ THEO SỔ KẾ TOÁN (Nghìn đồng) HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG

Nguyên giá

Giá trị

còn lại

Quản lý nhà 

nước

Hoạt động sự nghiệp
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bô máy vi  tính 

để bàn
Việt Nam 05/12/2023  14.400  11.520

bô máy vi  tính 

để bàn 1
05/12/2023  17.250  13.800

bô máy vi  tính 

để bàn1
Việt Nam 05/12/2023  14.400  11.520

bô máy vi  tính 

để bàn2
Việt Nam 05/12/2023  14.400  11.520

bô máy vi  tính 

để bàn3
Việt Nam 05/12/2023  14.400  11.520

bô máy vi  tính 

để bàn4
Việt Nam 05/12/2023  14.400  11.520

bô máy vi  tính 

để bàn5
Việt Nam 05/12/2023  14.400  11.520

máy quét tài liệu 05/12/2023  20.000  16.000

Nâng cấp hệ 

thống mạng LAN 

bộ phận 1 cữa

29/12/2023  99.163  86.768

nâng cấp 

WEBSITE 

UBND XÃ 

NHƠN HẬU

29/12/2023  30.000  26.250

Trang thiết bị 

Đài truyền thanh 

xã

01/12/2023  29.250  23.400

Trang thiết bị 

Đài truyền thanh 

xã1

01/12/2023  25.412  20.330

Trang thiết bị 

Đài truyền thanh 

xã10

01/12/2023  25.412  20.330

Trang thiết bị 

Đài truyền thanh 

xã11

01/12/2023  25.412  20.330

Trang thiết bị 

Đài truyền thanh 

xã12

01/12/2023  25.412  20.330

Trang thiết bị 

Đài truyền thanh 

xã13

01/12/2023  25.412  20.330

Trang thiết bị 

Đài truyền thanh 

xã14

01/12/2023  25.412  20.330

Trang thiết bị 

Đài truyền thanh 

xã15

01/12/2023  25.412  20.330

Trang thiết bị 

Đài truyền thanh 

xã16

01/12/2023  25.412  20.33032- Cụm thu phát thanh thông minh IP  25.412 X

29- Cụm thu phát thanh thông minh IP  25.412 X

30- Cụm thu phát thanh thông minh IP  25.412 X

31- Cụm thu phát thanh thông minh IP  25.412 X

28- Cụm thu phát thanh thông minh IP  25.412 X

24- Thiết bị tích hợp tự động số hóa  29.250 X

25- Cụm thu phát thanh thông minh IP  25.412 X

26- Cụm thu phát thanh thông minh IP  25.412 X

27- Cụm thu phát thanh thông minh IP  25.412 X

 99.163 X

23- nâng cấp WEBSITE UBND XÃ NHƠN 

HẬU
 30.000 X

16- bô máy vi  tính để bàn  14.400 X

17- bô máy vi  tính để bàn  14.400 X

13- bô máy vi  tính để bàn  14.400 X

14- bô máy vi  tính để bàn  14.400 X

15- bô máy vi  tính để bàn  14.400 X

11- bô máy vi  tính để bàn  14.400 X

12- bô máy vi  tính để bàn  17.250 X

Mua sắm

21- máy quét tài liệu  20.000 X

22- Nâng cấp hệ thống mạng LAN bộ phận 1 

cữa
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Trang thiết bị 

Đài truyền thanh 

xã17

01/12/2023  25.412  20.330

Trang thiết bị 

Đài truyền thanh 

xã18

01/12/2023  25.412  20.330

Trang thiết bị 

Đài truyền thanh 

xã19

01/12/2023  25.412  20.330

Trang thiết bị 

Đài truyền thanh 

xã2

01/12/2023  25.412  20.330

Trang thiết bị 

Đài truyền thanh 

xã20

01/12/2023  25.412  20.330

Trang thiết bị 

Đài truyền thanh 

xã21

01/12/2023  25.412  20.330

Trang thiết bị 

Đài truyền thanh 

xã22

01/12/2023  25.412  20.330

Trang thiết bị 

Đài truyền thanh 

xã23

01/12/2023  25.412  20.330

Trang thiết bị 

Đài truyền thanh 

xã24

01/12/2023  25.412  20.330

Trang thiết bị 

Đài truyền thanh 

xã25

01/12/2023  34.560  30.240

Trang thiết bị 

Đài truyền thanh 

xã26

01/12/2023  16.500  14.438

Trang thiết bị 

Đài truyền thanh 

xã27

01/12/2023  14.892  11.914

Trang thiết bị 

Đài truyền thanh 

xã28

01/12/2023  11.583  9.266

Trang thiết bị 

Đài truyền thanh 

xã3

01/12/2023  25.412  20.330

Trang thiết bị 

Đài truyền thanh 

xã4

01/12/2023  25.412  20.330

Trang thiết bị 

Đài truyền thanh 

xã5

01/12/2023  25.412  20.330

Trang thiết bị 

Đài truyền thanh 

xã6

01/12/2023  25.412  20.33049- Cụm thu phát thanh thông minh IP  25.412 X

45- Bàn trộn Mexer  11.583 X

46- Cụm thu phát thanh thông minh IP  25.412 X

47- Cụm thu phát thanh thông minh IP  25.412 X

48- Cụm thu phát thanh thông minh IP  25.412 X

42- thuê bao phí dịch vụ mạng 12 tháng loa phát 

thanh
 34.560 X

43- dịch vụ vân hành cụm loa phát tranh trên 

nền tảng hệ thống mạng
 16.500 X

44- bộ máy vi tính  14.892 X

40- Cụm thu phát thanh thông minh IP  25.412 X

41- Cụm thu phát thanh thông minh IP  25.412 X

36- Cụm thu phát thanh thông minh IP  25.412 X

37- Cụm thu phát thanh thông minh IP  25.412 X

38- Cụm thu phát thanh thông minh IP  25.412 X

39- Cụm thu phát thanh thông minh IP  25.412 X

33- Cụm thu phát thanh thông minh IP  25.412 X

34- Cụm thu phát thanh thông minh IP  25.412 X

35- Cụm thu phát thanh thông minh IP  25.412 X

Mua sắm
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Trang thiết bị 

Đài truyền thanh 

xã7

01/12/2023  25.412  20.330

Trang thiết bị 

Đài truyền thanh 

xã8

01/12/2023  25.412  20.330

Trang thiết bị 

Đài truyền thanh 

xã9

01/12/2023  25.412  20.330

 1.304.623  1.045.965

TSCD 00068 11/12/2023  17.250  13.800

TSCD 00069 05/12/2023  13.091  10.473

TSCD 00070 05/12/2023  13.091  10.473

TSCD 00071 24/01/2023  13.091  10.473

TSCD 00072 05/12/2023  13.091  10.473

TSCD 00073 05/12/2023  13.091  10.473

TSCD 00074 23/05/2023  14.900  11.920

TSCD 00075 28/12/2023  99.054  79.243

TSCD 00076 10/01/2023  998.906  799.125

TSCD 00077 05/05/2023  19.440  15.552

TSCD 00078 05/05/2023  19.440  15.552

TSCD 00079 05/05/2023  19.440  15.552

TSCD 00080 05/05/2023  20.520  16.416

TSCD 00081 05/05/2023  15.109  13.221

TSCD 00082 05/05/2023  15.109  13.221

 275.150  245.950

MC10 29/12/2023  14.400  11.520

MC2 29/12/2023  14.400  11.520

MC3 29/12/2023  59.000  47.200

MC4 31/12/2023  99.150  99.150

MC5 31/12/2023  30.000  30.000

MC6 27/12/2023  15.000  12.000

MC7 29/12/2023  14.400  11.520

MC8 29/12/2023  14.400  11.520

MC9 29/12/2023  14.400  11.520

X

10- Máy vi tính để bàn  14.400 X

4- Máy photocopy  59.000 X

7. Đơn vị: UBND xã Nhơn Mỹ - Mã QHNS: 1067170  275.150

Mua sắm

5- Nâng cấp hệ thống mạng Lan  99.150 X

6- Nâng cấp websize Ủy ban nhân dân xã Nhơn 

Mỹ
 30.000 X

7- Máy tính xách tay  15.000 X

8- Máy vi tính để bàn  14.400 X

9- Máy vi tính để bàn  14.400

17- Máy điều hòa  15.109 X

18- Máy điều hòa  15.109 X

2- Máy vi tính để bàn  14.400 X

3- Máy vi tính để bàn  14.400 X

13- Bộ máy vi tính để bàn  19.440 X

14- Bộ máy vi tính để bàn  19.440 X

15- Bộ máy vi tính để bàn  19.440 X

16- Máy scan  20.520 X

X

10- Bộ máy vi tính  14.900 X

11- Nâng cấp hệ thống mạng LAN và ATTT  99.054 X

12- Loa đài truyền thanh  998.906 X

4- Bộ máy vi tính  17.250 X

5- Bộ máy vi tính  13.091 X

6- Bộ máy vi tính  13.091 X

6. Đơn vị: UBND phường Nhơn Thành - Mã QHNS: 1066279  1.304.623

Mua sắm

7- Bộ máy vi tính để bàn  13.091 X

8- Bộ máy vi tính để bàn  13.091 X

9- Bộ máy vi tính  13.091

50- Cụm thu phát thanh thông minh IP  25.412 X

51- Cụm thu phát thanh thông minh IP  25.412 X

52- Cụm thu phát thanh thông minh IP  25.412 X

Mua sắm
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 5.736.499  5.124.242

CMS X-Media2 05/12/2023  14.400  11.520

CMS X-Media3 05/12/2023  14.400  11.520

CMS X-Media4 05/12/2023  14.400  11.520

CMS X-Media5 05/12/2023  14.400  11.520

CMS X-Media6 05/12/2023  14.400  11.520

ĐTT CNTT 03/03/2023  1.102.919  965.054

FPT Elead 

T12400
01/07/2023  11.920

FPT Elead 

T124001
15/11/2023  17.250  13.800

mạng LAN 26/12/2023  99.159  86.764

NC QL 1A 01/05/2023  1.869.560  1.682.604

NVS, NĐX 01/05/2023  752.060  676.854

TĐC TKD 01/05/2023  1.430.272  1.287.245

TĐC TKD1 01/05/2023  255.279  229.751

Toshiba E 01/06/2023  54.000  43.200

Toshiba E1 01/06/2023  54.000  43.200

Website 26/12/2023  30.000  26.250

 153.850  123.080

TSCĐHH012 Việt Nam 2022 29/01/2023  14.900  11.920

TSCĐHH013 Việt Nam 2022 29/01/2023  17.250  13.800

TSCĐHH014 Việt Nam 2022 29/01/2023  14.400  11.520

TSCĐHH015 Việt Nam 2022 29/01/2023  14.400  11.520

TSCĐHH016 Việt Nam 2022 29/01/2023  14.400  11.520

TSCĐHH017 Việt Nam 2022 29/01/2023  14.400  11.520

TSCĐHH018 29/01/2023  14.400  11.520

TSCĐHH019 Việt Nam 2022 29/01/2023  29.700  23.760

TSCĐHH020 29/01/2023  20.000  16.000

 353.799  285.289

NVH1 24/01/2023  14.400  11.520

10. Đơn vị: UBND phường Nhơn Hưng - Mã QHNS: 1067177  353.799

1- Máy vi tính để bàn  14.400 X

Mua sắm

X

Mua sắm

3- Máy móc thiết bị  14.400 X

4- Máy móc thiết  bị

6- Máy móc thiết bị  14.400 X

7- Máy móc thiết bị  14.400 X

8- Máy móc thiết bị  29.700 X

9- Máy móc thiết bị  20.000 X

19- Máy photocopy  54.000 X

20- Máy Photocoppy  54.000 X

5- Máy móc thiết bị  14.400 X

29- Website  30.000 X

9. Đơn vị: UBND xã Nhơn An - Mã QHNS: 1067176  153.850

1- Máy móc thiết bị  14.900 X

2- Máy móc thiết bị  17.250

X

16- Nhà vệ sinh, nhà để xe của phường  752.060 X

17- Điểm tái định cư đường Trần Khánh Dư  1.430.272 X

18- Đoạn kè sạt lở Hòa Nghi  255.279 X

2- Máy vi tính để bàn  14.400 X

3- Máy vi tính để bàn  14.400 X

4- Máy vi tính để bàn  14.400 X

 14.400 X

13- Máy vi tính để bàn  17.250 X

14- Mạng LAN  99.159 X

15- Nâng cấp đường từ QL 1A-giáp đường bê 

tông ( Huỳnh Kim)
 1.869.560

8. Đơn vị: UBND Phường Nhơn Hòa - Mã QHNS: 1067171  5.751.399  14.900

Mua sắm

11- Hệ thống ĐTT ứng dụng CNTT  1.102.919 X

12- Máy vi tính để bàn  14.900  14.900 X

5- Máy vi tính để bàn  14.400 X

1- Máy vi tính để bàn  14.400 X
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NVH10 21/06/2023  17.250  13.800

NVH11 20/12/2023  99.140  79.312

NVH12 20/12/2023  30.000  26.250

NVH13 25/12/2023  79.000  63.200

NVH2 24/01/2023  14.400  11.520

NVH3 24/01/2023  14.400  11.520

NVH4 24/01/2023  14.400  11.520

NVH5 24/01/2023  14.400  11.520

NVH6 23/08/2023  17.000  13.600

NVH7 14/09/2023  14.809  11.847

NVH8 26/09/2023  24.600  19.680

 257.050  215.326

TSCD00003 Việt Nam 2023 23/05/2023  14.900  11.920

TSCD00004 2023 04/12/2023  72.000  57.600

TSCD00005 2023 17/07/2023  23.750  19.000

TSCD00006 2023 15/11/2023  17.250  13.800

TSCD00007 01/11/2023  99.150  86.756

TSCD00008 2023 03/11/2023  30.000  26.250

 324.367  295.277

NVH14 Việt Nam 23/05/2023  14.900  11.920

NVH15 Việt Nam 23/05/2023  14.900  11.920

NVH16 Việt Nam 04/12/2023  14.400  11.520

NVH17 Việt Nam 04/12/2023  14.400  11.520

NVH18 12/06/2023  15.000  12.000

NVH19 Trung Quốc 12/06/2023  15.000  12.000

5- Máy vi tính để bàn đồng bộ thương hiệu Việt 

Nam FPT Elead T12400i
 14.900 X

6- Máy vi tính để bàn đồng bộ thương hiệu Việt 

Nam FPT EleadT12400i
 14.900 X

7- Bộ máy tính CMS X-Media XQ5P - F86  14.400 X

8- Bộ máy tính để bàn CMS X - Media XQ5P - 

F86
 14.400 X

Mua sắm

9- Máy tính xách tay thương hiệu HP (Model: 

Probook 650G5)
 15.000 X

10- Máy tính xách tay thương hiệu HP (Model: 

Probook 650G5)
 15.000 X

12. Đơn vị: UBND Xã Nhơn Khánh - Mã QHNS: 1067179  324.367

1- Máy vi tính để bàn đồng bộ thương hiệu Việt 

Nam FPT Elead T12400i - Sản xuất trên dây 

chuyền Công nghệ

 14.900 X

2- Bộ máy tính CMS X- Media XQ5p-F86  72.000 X

3- Máy quét mã vạch và quét tài liệu  23.750 X

4- Máy vi tính FPT ELEAD T1240is12400  17.250

X

11- Loa  14.809 X

Mua sắm

5- Nâng cấp mạng lan và an toàn thông tin cấp 

xã
 99.150 X

6- Nâng cấp WEBSSITE UỶ BAN NHÂN 

DÂN XÃ
 30.000 X

X

7- Máy vi tính để bàn  14.400 X

X

11. Đơn vị: UBND xã Nhơn Phúc - Mã QHNS: 1067178  257.050

12- Máy scan  24.600 X

8- Máy vi tính để bàn  14.400 X

9- Máy vi tính để bàn  14.400 X

10- máy vi tính xách tay  17.000

2- May tính để bàn  17.250 X

3- Hệ thống mạng Land  99.140 X

Mua sắm

4- Nâng cấp trang wesibte  30.000 X

5- photocopy  79.000 X

6- Máy vi tính để bàn  14.400
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NVH20 Trung Quốc 12/06/2023  15.000  12.000

NVH21 16/11/2023  17.250  13.800

NVH22 17/07/2023  24.600  19.680

NVH23 01/12/2023  30.000  30.000

NVH24 01/12/2023  148.917  148.917

 253.302  228.472

TSCD0077 Việt Nam 2023 22/12/2023  30.000  30.000

TSCD0078 Việt Nam 2023 20/12/2023  99.152  99.152

TSCD0079 Việt Nam 2023 23/05/2023  14.900  11.920

TSCD0080 Việt Nam 2023 01/12/2023  17.250  13.800

TSCD0081 Việt Nam 2023 01/12/2023  20.000  16.000

TSCD0082 Việt Nam 2023 05/12/2023  14.400  11.520

TSCD0083 Việt Nam 2023 05/12/2023  14.400  11.520

TSCD0084 Việt Nam 2023 05/12/2023  14.400  11.520

TSCD0085 Việt Nam 2023 05/12/2023  14.400  11.520

TSCD0086 Việt Nam 2023 05/12/2023  14.400  11.520

 285.313  228.250

LTS000001 11/11/2023  20.000  16.000

LTS0000010 Việt Nam 28/12/2023  99.163  79.330

LTS000002 15/11/2023  17.250  13.800

LTS000003 05/12/2023  14.400  11.520

LTS000004 05/12/2023  14.400  11.520

LTS000005 05/12/2023  14.400  11.520

LTS000006 05/12/2023  14.400  11.520

LTS000007 05/12/2023  14.400  11.520

LTS000008 Việt Nam 28/12/2023  30.000  24.000

25- Máy vi tính CMS X-Media XQ5P - F86  14.400 X

26- Máy vi tính CMS X-Media XQ5P - F86  14.400 X

27- Nâng cấp hệ thống website UBND phường 

Bình Định
 30.000 X

X

20- Hệ thống mạng LAN và an toàn thông tin 

cấp xã
 99.163 X

21- FPT ELEAD  17.250 X

22- Máy vi tính CMS X-Media XQ5P - F86  14.400 X

23- Máy vi tính CMS X-Media XQ5P - F86  14.400 X

19- Máy Scan Epson DS - 1630  20.000 X

14. Đơn vị: UBND Phường Bình Định - Mã QHNS: 1067181  285.313

13- Máy vi tính để bàn  14.400 X

14- Máy vi tính để bàn  14.400 X

15- Máy vi tính để bàn  14.400 X

16- Máy vi tính để bàn  14.400 X

Mua sắm
24- Máy vi tính CMS X-Media XQ5P - F86  14.400

15- Nâng cấp mạng Lan và an toàn thông tin cấp 

xã
 148.917 X

Mua sắm

9- Máy vi tính để bàn  14.900 X

10- Máy vi tính để bàn  17.250 X

11- Máy quét dữ liệu Scan  20.000 X

12- Máy vi  tính để bàn  14.400 X

 15.000 X

12- Máy vi tính để bàn chuyên dùng đồng bộ 

thương hiệu Việt Nam FPT Elead T1240is
 17.250 X

7- Nâng cấp website  30.000 X

8- Nâng cấp hệ thống mạng LAN và an toàn cấp 

xã
 99.152 X

13. Đơn vị: UBND xã Nhơn Lộc - Mã QHNS: 1067180  253.302

13- Máy quét dữ liệu epson DS-570WII, Máy 

mã vạch DS9308, thiế0t bị chuyển mạch TL-

SG150

 24.600 X

14- Nâng cấp WEBSITE  30.000 X

Mua sắm

11- Máy tính xách tay thương hiệu (Model: 

Prpbook 650G5)
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LTS000009 Việt Nam 03/10/2023  46.900  37.520

 1.252.207  1.086.370

CMS X-Media 

XQ10P-F86
Việt Nam 04/12/2023  14.400  11.520

CMS X-Media 

XQ6P-F86
Việt Nam 04/12/2023  14.400  11.520

CMS X-Media 

XQ7P-F86
Việt Nam 04/12/2023  14.400  11.520

CMS X-Media 

XQ8P-F86
Việt Nam 04/12/2023  14.400  11.520

CMS X-Media 

XQ9P-F86
Việt Nam 04/12/2023  14.400  11.520

CT kỹ thuật công 

nghệ thông tin 

cấp 4, nhóm C

Việt Nam 01/01/2023  998.906  874.043

Epson DS-1630 Việt Nam 09/11/2023  20.000  16.000

FPT Elead 

T12400i
Việt Nam 2023 25/05/2023  14.900  11.920

FPT Elead 

T12401i
Việt Nam 07/11/2023  17.250  13.800

Mạng Lan Việt Nam 23/12/2023  99.151  86.757

Website Việt Nam 21/12/2023  30.000  26.250

 508.839  426.435

Đ- lamvieec1 Việt Nam 2023 25/01/2023  72.000  57.600

Đ- lamvieec2 Việt Nam 2023 25/01/2023  20.000  16.000

Đ- lamvieec20 Việt Nam 2023 31/12/2023  17.250  13.800

Đ- lamvieec3 Việt Nam 2023 25/01/2023  17.250  13.800

4- Máy vi tính FPT ELEAD T1240is Cỏe i5 

12400-2.50Ghz H610M2-FPT/8GB/SSD 

256GB/WIN 11 Pro/KM/S605-X68/Màn hình 

máy tính Led Monitor F22FAH,1920X1080, 

180.000.000:1 (DCR), 2ms, Analog, 

RGM,HDML, 21.5",FPT Elead-F22FAH

 17.250 X

16. Đơn vị: UBND xã Nhơn Hạnh - Mã QHNS: 1067183  508.839

1- Máy tính CMS X-Media XQ5P-F86 (i5-

12400/H610/8GB/SSD 240GB/KEY/MOUSE) 

Màn hình máy tính CMS VA2215-H-VNI,22" 

(21.5"Viewable) LED

 72.000 X

2- Máy Scan Plustek SmartOffice PL4080  20.000 X

3- máy vi tính để bàn  17.250 X

Mua sắm

X

7- Máy Scan Epson DS-1630  20.000 X

23- Nâng cấp Wesbsite  30.000 X

8- Máy vi tính để bàn  14.900 X

9- Máy vi tính để bàn  17.250 X

10- Nâng cấp hệ thống mạng Lan và an toàn 

thông tin cấp xã
 99.151 X

15. Đơn vị: UBND Phường Đập Đá - Mã QHNS: 1067182  1.252.207

1- Máy vi tính để bàn  14.400 X

2- Máy vi tính để bàn  14.400 X

3- Máy vi tính để bàn  14.400 X

Mua sắm

4- Máy vi tính để bàn  14.400 X

5- Máy vi tính để bàn  14.400 X

6- Hệ thống Đài truyền thanh ứng dụng công 

nghệ thông tin
 998.906

28- Hệ thống xếp hàng tự động không dây  46.900 X

Mua sắm
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Đ- lamvieec4 Việt Nam 25/01/2023  30.000  26.250

Đ- lamvieec5 Việt Nam 2023 25/01/2023  99.070  86.686

TSLV10 Việt Nam 08/11/2023  17.250  13.800

TSLV11 Việt Nam 04/12/2023  14.400  11.520

TSLV12 Việt Nam 04/12/2023  14.400  11.520

TSLV13 Việt Nam 04/12/2023  14.400  11.520

TSLV14 Việt Nam 04/12/2023  14.400  11.520

TSLV15 Việt Nam 04/12/2023  14.400  11.520

TSLV16 Trung Quốc 10/08/2023  20.000  16.000

TSLV17 26/12/2023  99.119  86.729

TSLV18 14/12/2023  30.000  26.250

TSLV9 Việt Nam 23/05/2023  14.900  11.920

154.150 139.250 14.900 62.523.240 54.411.240

17- Máy vi tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam
 14.900 X

15- Nâng cấp hệ thống mạng LAN và an toàn 

thông tin cấp xã
 99.119 X

16- Nâng cấp Website Ủy ban nhân dân xã 

Nhơn Phong
 30.000 X

17. Đơn vị: UBND xã Nhơn Tân - Mã QHNS: 1066919

11- Bộ máy tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam CMS X-Media XQ5P-F86 (i5-

12400/H610/8GB/SSD 240GB/KEY/MOUSE)

 14.400 X

12- Bộ máy tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam CMS X-Media XQ5P-F86 (i5-

12400/H610/8GB/SSD 240GB/KEY/MOUSE)

 14.400 X

13- Bộ máy tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam CMS X-Media XQ5P-F86 (i5-

12400/H610/8GB/SSD 240GB/KEY/MOUSE)

 14.400 X

14- Máy scan Plusstek SmartOffice PL4080  20.000 X

X

5- Nâng cấp WEBSTITE ỦY BAN NHÂN 

DÂN XÃ
 30.000 X

6- Nâng cấp hệ thống mạng Lan và an toàn 

thông tin cấp xã
 99.070 X

Mua sắm

8- Máy vi tính FPT ELEAD T1240is  17.250 X

9- Bộ máy tính để bàn đồng bộ thương hiệu Việt 

Nam CMS X-Media XQ5P-F86 (i5-

12400/H610/8GB/SSD 240GB/KEY/MOUSE)

 14.400 X

10- Bộ máy tính để bàn đồng bộ thương hiệu 

Việt Nam CMS X-Media XQ5P-F86 (i5-

12400/H610/8GB/SSD 240GB/KEY/MOUSE)

 14.400
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CMS X-Media 

XQ5P-F86 Core 

i5-12400

Việt Nam 2023 2023 14.400 14.400 5.840.640 x

CMS X-Media 

XQ5P-F86 Core 

i5-12400

Việt Nam 2023 2023 14.400 14.400 5.840.640 x

CMS X-Media 

XQ5P-F86 Core 

i5-12400

Việt Nam 2023 2023 14.400 14.400 5.840.640 x

CMS X-Media 

XQ5P-F86 Core 

i5-12400

Việt Nam 2023 2023 14.400 14.400 5.840.640 x

CMS X-Media 

XQ5P-F86 Core 

i5-12400

Việt Nam 2023 2023 14.400 14.400 5.840.640 x

FPT Elead 

T1240is Core i5-

12400

Việt Nam 2023 2023 17.250 17.250 6.996.600 x

FPT Elead 

T12400i
Việt Nam 2023 2023 14.900 14.900 6.043.440 x

IPS-TD1268 Việt Nam 2023 2023 30.000 30.000 12.168.000 x

Plustek 

SmartOffice 

PL4080

Việt Nam 2023 2023 20.000 20.000 8.112.000 x

908.842 893.942 14.900 368.626.315

CMS X-Media 

Core i5-12400
Việt Nam 2023 2023 14.400 14.400 5.840.640 x

CMS X-Media 

Core i5-12400
Việt Nam 2023 2023 14.400 14.400 5.840.640 x

CMS X-Media 

Core i5-12400
Việt Nam 2023 2023 14.400 14.400 5.840.640 x

CMS X-Media 

Core i5-12400
Việt Nam 2023 2023 14.400 14.400 5.840.640 x

CMS X-Media 

Core i5-12400
Việt Nam 2023 2023 14.400 14.400 5.840.640 x

CMS X-Media 

Core i5-12400
Việt Nam 2023 2023 14.400 14.400 5.840.640 x

CMS X-Media 

Core i5-12400
Việt Nam 2023 2023 14.400 14.400 5.840.640 x

FPT Elead 

T124001
Việt Nam 2023 2023 17.250 17.250 6.996.600 x

FPT Elead 

T12400i
Việt Nam 2023 2023 14.900 14.900 6.043.440 x

Bộ Máy vi tính để bàn

Bộ Máy vi tính để bàn

Bộ Máy vi tính để bàn

Bộ Máy vi tính để bàn

Bộ Máy vi tính để bàn

Bộ Máy vi tính để bàn

Bộ Máy vi tính để bàn

Bộ Máy vi tính để bàn

Bộ Máy vi tính để bàn

Thiết bị tích hợp tự động số hóa

Bộ Máy vi tính để bàn

Bộ Máy vi tính để bàn

Bộ Máy vi tính để bàn

Bộ Máy vi tính để bàn

Bộ Máy vi tính để bàn

Bộ Máy vi tính để bàn

Bộ Máy vi tính để bàn

1 Máy scan

Mua sắm

18. Đơn vị: UBND xã Nhơn Thọ - Mã QHNS: 1066918

Mua sắm



Nguồn NS

2 3 4 5 7 9 11 12 13 14

Sử dụng

khácTổng cộng
Trong đó Không

kinh 

doanh

Kinh

doanh
Cho thuê

Liên 

doanh,

liên kếtNguồn khác

LÝ DO 

TĂNG

1 6 8 10 15

TÀI SẢN KÝ HIỆU
NƯỚC SẢN

XUẤT

NĂM

SẢN

XUẤ

T

NGÀY,

THÁNG,

NĂM SỬ

DỤNG

GIÁ TRỊ THEO SỔ KẾ TOÁN (Nghìn đồng) HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG

Nguyên giá

Giá trị

còn lại

Quản lý nhà 

nước

Hoạt động sự nghiệp

FUJISYS FU 

6500
Việt Nam 2023 2023 14.892 14.892 6.040.195 x

IPS-TD1268 Việt Nam 2023 2023 30.000 30.000 12.168.000 x

IP 120W 

NGS-IPS 2568
Việt Nam 2023 2023 700.000 700.000 283.920.000 x

HP PRO 3000S4 Việt Nam 2023 2023 20.000 20.000 8.112.000 x

Việt Nam 2023 2023 11.000 11.000 4.461.600 x

 2.052.327  1.847.094

BG415 Việt Nam 2023 15/03/2023  12.396  11.156 X

BG416 Việt Nam 2023 15/03/2023  12.899  11.609 X

BG417 Việt Nam 2023 15/03/2023  11.891  10.702 X

BG418 Việt Nam 2023 15/03/2023  19.953  17.958 X

BG419 Trung Quốc 2023 15/03/2023  64.496  58.046 X

BG420 Việt Nam 2023 15/03/2023  19.066  17.159 X

BG421 Việt Nam 2023 15/03/2023  10.077  9.069 X

BG422 Việt Nam 2023 15/03/2023  10.077  9.069 X

BG423 Việt Nam 2023 15/03/2023  10.077  9.069 X

BG424 Việt Nam 2023 15/03/2023  10.077  9.069 X

BG425 Việt Nam 2023 15/03/2023  10.077  9.069 X

BG426 Việt Nam 2023 15/03/2023  10.077  9.069 X

BG427 Việt Nam 2023 15/03/2023  10.077  9.069 X

BG428 Việt Nam 2023 15/03/2023  19.953  17.958 X

BG429 Trung Quốc 2023 15/03/2023  46.400  41.760 X

BG430 Trung Quốc 2023 15/03/2023  16.849  15.164 X

BG431 Trung Quốc 2023 15/03/2023  19.066  17.159 X

BG432 Việt Nam 2023 15/03/2023  24.881  22.393 X

BG433 Thái Lan 2023 15/03/2023  19.500  17.550 X

BG434 Việt Nam 2023 15/03/2023  24.881  22.393 X

28 Cụm thu phát thanh thông minh

1 Máy scan

Quốc huy Việt Nam làm bằng inox vàng gương

Bộ máy vi tính để bàn

Thiết bị tích hợp tự động số hóa

 16.849

120- Smart Tivi Cường lực 65 inch 65UT11  24.881

117- Tủ đựng hóa chất  19.066

118- Smart Tivi Cường lực 65 inch 65UT11  24.881

119- Máy điều hòa LG V18ENF1  19.500

113- Bộ thí nghiệm về nguồn điện hóa học  10.077

114- Máy cất nước 1 lần  19.953

115- Tủ hút  46.400

116- Tủ bảo quản kính hiển vi

107- Bộ thí nghiệm về nguồn điện hóa học  10.077

108- Bộ thí nghiệm về nguồn điện hóa học  10.077

109- Bộ thí nghiệm về nguồn điện hóa học  10.077

110- Bộ thí nghiệm về nguồn điện hóa học  10.077

111- Bộ thí nghiệm về nguồn điện hóa học  10.077

112- Bộ thí nghiệm về nguồn điện hóa học  10.077

103- Bộ học liệu điện tử môn sinh học  11.891

104- Máy cất nước một lần  19.953

105- Tủ hút  64.496

106- Tủ đựng hóa chất  19.066

19. Đơn vị: Trung tâm GDNN - GDTX Thị xã An Nhơn - Mã QHNS: 1072128  2.052.327

101- Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng môn 

Vật Lí
 12.396

102- Bộ mô phỏng 3D mô hình phân tử  12.899

Mua sắm

Mua sắm
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BG435 Đài Loan 2023 15/03/2023  19.500  17.550 X

BG436 Trung Quốc 2023 15/03/2023  20.200  18.180 X

BG437 Việt Nam 2023 15/03/2023  30.232  27.209 X

BG438 Việt Nam 2023 15/03/2023  26.204  23.584 X

BG439 Việt Nam 2023 15/03/2023  26.204  23.584 X

BG439 Việt Nam 2023 15/03/2023  26.204  23.584 X

BG439 Việt Nam 2023 15/03/2023  26.204  23.584 X

BG440 Việt Nam 2023 15/03/2023  26.204  23.584 X

BG441 Việt Nam 2023 15/03/2023  26.204  23.584 X

BG442 Việt Nam 2023 15/03/2023  26.204  23.584 X

BG443 Việt Nam 2023 15/03/2023  60.465  54.419 X

BG444 Việt Nam 2023 15/03/2023  30.232  27.209 X

BG445 Việt Nam 2023 02/12/2023  13.800  12.420 X

BG446 Việt Nam 2023 02/12/2023  13.800  12.420 X

BG447 Việt Nam 2023 02/12/2023  25.200  22.680 X

BG448 Việt Nam 2023 02/12/2023  12.700  11.430 X

BG449 Việt Nam 2023 02/12/2023  10.200  9.180 X

BG450 Việt Nam 2023 02/12/2023  10.200  9.180 X

BG451 Việt Nam 2023 02/12/2023  27.300  24.570 X

BG452 Việt Nam 2023 02/12/2023  27.300  24.570 X

BG453 Trung Quốc 2023 02/12/2023  65.000  58.500 X

BG454 Trung Quốc 2023 02/12/2023  65.000  58.500 X

BG455 Trung Quốc 2023 02/12/2023  65.000  58.500 X

BG456 Trung Quốc 2023 07/12/2023  165.000  148.500 X

BG457 Trung Quốc 2023 07/12/2023  165.000  148.500 X

BG458 Trung Quốc 2023 07/12/2023  165.000  148.500 X

BG459 Trung Quốc 2023 07/12/2023  165.000  148.500 X

BG460 Trung Quốc 2023 07/12/2023  165.000  148.500 X

BG460 Trung Quốc 2023 07/12/2023  165.000  148.500 X

 299.776  239.82120. Đơn vị: Văn phòng HĐND & UBND thị xã An Nhơn - Mã QHNS: 1079149  299.776

148- Màn hình tương tác  SMART Board SBID-

GX075 -V2
 165.000

149- Màn hình tương tác  SMART Board SBID-

GX075 -V2
 165.000

144- Màn hình tương tác  SMART Board SBID-

GX075 -V2
 165.000

145- Màn hình tương tác  SMART Board SBID-

GX075 -V2
 165.000

146- Màn hình tương tác  SMART Board SBID-

GX075 -V2
 165.000

147- Màn hình tương tác  SMART Board SBID-

GX075 -V2
 165.000

142- Màn hình cảm ứng 65 inch  65.000

143- Màn hình cảm ứng 65 inch  65.000

140- Tivi Smart Arrirang 4K 65 inch Cường lực  27.300

141- Màn hình cảm ứng 65 inch  65.000

136- Hệ thống mạng Lan  12.700

137- Máy lạnh Reetech  10.200

138- Máy lạnh Reetech  10.200

139- Tivi Smart Arrirang 4K 65 inch Cường lực  27.300

132- Bộ thu nhận số liệu  30.232

133- Bộ học liệu điện tử Tiếng Anh 11  13.800

134- Bộ học liệu điện tử Tiếng Anh 11  13.800

135- Bộ thu nhận số liệu 11  25.200

128- Bộ thiết bị đo kĩ thuật số tích hợp  26.204

129- Bộ thiết bị đo kĩ thuật số tích hợp  26.204

130- Bộ thiết bị đo kĩ thuật số tích hợp  26.204

131- Bộ dụng cụ đo các đại lượng không điện  60.465

124- Bộ thiết bị đo kĩ thuật số tích hợp  26.204

125- Bộ thiết bị đo kĩ thuật số tích hợp  26.204

126- Bộ thiết bị đo kĩ thuật số tích hợp  26.204

127- Bộ thiết bị đo kĩ thuật số tích hợp  26.204

121- Máy chiếu vật thể Viewra VR-2D  19.500

122- Máy ảnh Canon EOS 3000D  20.200

123- Bộ thu nhận số liệu  30.232

Mua sắm
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TS095 Việt Nam 2023 05/12/2023  14.400  11.520

TS096 Việt Nam 2023 05/12/2023  14.400  11.520

TS097 Việt Nam 2023 05/12/2023  14.400  11.520

TS098 Việt Nam 2023 05/12/2023  14.400  11.520

TS099 Việt Nam 2023 05/12/2023  14.400  11.520

TS100 Việt Nam 2023 05/12/2023  14.400  11.520

TS101 Việt Nam 2023 05/12/2023  14.400  11.520

TS102 Việt Nam 2023 05/12/2023  14.400  11.520

TS103 Việt Nam 2023 05/12/2023  14.400  11.520

TS104 Việt Nam 2023 05/12/2023  14.400  11.520

TS105 Việt Nam 2023 31/08/2023  14.596  11.677

TS106 Việt Nam 2023 31/08/2023  14.596  11.677

TS107 Việt Nam 2023 31/08/2023  14.596  11.677

TS108 Việt Nam 2023 31/08/2023  14.596  11.677

TS109 Việt Nam 2023 31/08/2023  14.596  11.677

TS110 Việt Nam 2023 31/08/2023  14.596  11.677

TS111 Trung Quốc 2023 27/12/2023  13.000  10.400

TS112 Hàn Quốc 2023 27/12/2023  55.200  44.160

 57.600  69.800

PLV 11 Trung Quốc 2023 07/09/2023  14.400  11.520

PLV 12 Trung Quốc 2023 07/09/2023  14.400  11.520

PLV 13 Trung Quốc 2023 07/09/2023  14.400  11.520

PLV 14 Trung Quốc 2023 07/09/2023  14.400  11.520

PLV 15 2023 08/09/2023  23.720

 87.250  69.800

PC01 Việt Nam 2023 25/12/2023  14.400  11.520

PC02 Việt Nam 2023 25/12/2023  14.400  11.520

PC03 Việt Nam 2023 25/12/2023  14.400  11.520

PC04 Việt Nam 2023 25/12/2023  14.400  11.520

SC01 Việt Nam 2023 25/12/2023  29.650  23.720

X

 13.000 X

71- CMS X-Media  14.400 X

Mua sắm

1- Bộ máy tính CMS X-Media XQ5P-F86  14.400 X

2- Bộ máy tính CMS X-Media XQ5P-F86  14.400 X

7- máy vi tính  14.400

8- máy vi tính  14.400 X

9- máy scan  29.650  29.650 X

22. Đơn vị: Phòng Văn hóa thông tin thị xã An Nhơn - Mã QHNS: 1084490  87.250

7- Máy scan 2 mặt tự động HP - Modeo 

ENT7500 Flatbed-L2725B
 29.650 X

3- Bộ máy tính CMS X-Media XQ5P-F86  14.400 X

4- Bộ máy tính CMS X-Media XQ5P-F86  14.400 X

5- máy vi tính  14.400 X

6- máy vi tính  14.400 X

21. Đơn vị: Phòng Kinh tế thị xã An Nhơn - Mã QHNS: 1084455  87.250  29.650

82- Máy quét ảnh hoặc tài liệu HP Pro 3000 S4-

6FW07a

75- CMS X-Media  14.400 X

76- Máy vi tính xách tay HP  14.596 X

77- Máy vi tính xách tay HP  14.596

83- Tivi Qled Samsung QA85Q60BAKXXV  55.200 X

79- Máy vi tính xách tay HP  14.596 X

80- Máy vi tính xách tay HP  14.596 X

81- Máy vi tính xách tay HP  14.596 X

X

78- Máy vi tính xách tay HP  14.596 X

72- CMS X-Media  14.400 X

73- CMS X-Media  14.400 X

74- CMS X-Media  14.400 X

Mua sắm

67- CMS X-Media  14.400 X

68- CMS X-Media  14.400 X

69- CMS X-Media  14.400 X

70- CMS X-Media  14.400 X

66- CMS X-Media  14.400 X

X
Mua sắm
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 43.200  34.560

TS0013 Việt Nam 2023 07/12/2023  14.400  11.520

TS0014 Việt Nam 2023 07/12/2023  14.400  11.520

TS0015 Việt Nam 2023 07/12/2023  14.400  11.520

 98.600  11.520

Mua sắm PMTS00010 Trung Quốc 2023 11/12/2023  14.400  11.520

 72.850  58.280

VT- 11 Việt Nam 2023 30/12/2023  14.400  11.520

VT- 12 Việt Nam 2023 30/12/2023  14.400  11.520

VT- 14 Việt Nam 2023 31/08/2023  29.650  23.720

VT- 15 Việt Nam 2023 25/12/2023  14.400  11.520

 43.200  34.560

TS002 22/12/2023  14.400  11.520

TS003 22/12/2023  14.400  11.520

TS004 22/12/2023  14.400  11.520

 648.377  527.070

MANHINH Trung Quốc 2023 01/12/2023  63.000  50.400 X

MANHINH1 Trung Quốc 2023 01/12/2023  63.000  50.400 X

MAYTINHBAN Trung Quốc 2023 01/12/2023  15.000  12.000 X

MAYTINHBAN

1
Trung Quốc 2023 01/12/2023  13.842  11.073 X

MAYTINHBAN

10
Trung Quốc 2023 01/12/2023  13.842  11.073 X

MAYTINHBAN

11
Trung Quốc 2023 01/12/2023  13.842  11.073 X

MAYTINHBAN

12
Trung Quốc 2023 01/12/2023  13.842  11.073 X

MAYTINHBAN

13
Trung Quốc 2023 01/12/2023  13.842  11.073 X

MAYTINHBAN

14
Trung Quốc 2023 01/12/2023  13.842  11.073 X

MAYTINHBAN

15
Trung Quốc 2023 01/12/2023  13.842  11.073 X

MAYTINHBAN

16
Trung Quốc 2023 01/12/2023  13.842  11.073 X

MAYTINHBAN

17
Trung Quốc 2023 01/12/2023  13.842  11.073 X

MAYTINHBAN

18
Trung Quốc 2023 01/12/2023  13.842  11.073 X

11- Máy vi tính để bàn FPT Elead T12100i  13.842

12- Máy vi tính để bàn FPT Elead T12100i  13.842

13- Máy vi tính để bàn FPT Elead T12100i  13.842

7- Máy vi tính để bàn FPT Elead T12100i  13.842

8- Máy vi tính để bàn FPT Elead T12100i  13.842

9- Máy vi tính để bàn FPT Elead T12100i  13.842

10- Máy vi tính để bàn FPT Elead T12100i  13.842

3- Máy vi tính để bàn FPT Elead Ed12400i  15.000

4- Máy vi tính để bàn FPT Elead T12100i  13.842

5- Máy vi tính để bàn FPT Elead T12100i  13.842

6- Máy vi tính để bàn FPT Elead T12100i  13.842

1- Màn hình cảm ứng 65 inch TXD YL-4K6511  63.000

2- Màn hình cảm ứng 65 inch TXD YL-4K6511  63.000

26. Đơn vị: Phòng Tài nguyên & Môi trường thị xã An Nhơn - Mã QHNS: 1089763  43.200

1- Máy vi tính để bàn  14.400 X

2- Máy vi tính để bàn

3- Máy tính để bàn  14.400 X

1- Máy tính để bàn  14.400 X

2- Máy tính để bàn  14.400 X

27. Đơn vị: Trường Tiểu học Số 2 Phường Đập Đá - Mã QHNS: 1092635  648.377

 14.400 X

3- máy scan  29.650 X

4- Máy vi tính xách tay  14.400 X

25. Đơn vị: Phòng Quản lý đô thị thị xã An Nhơn - Mã QHNS: 1089324  72.850

1- Máy tính xách tay hiệu DELL VOSTRO 

3500
 14.400

24. Đơn vị: Phòng Y tế thị xã An Nhơn - Mã QHNS: 1084704  98.600

1- Máy tính bàn  14.400 X

2- Máy tính bàn  14.400 X

3- Máy tính bàn  14.400 X

23. Đơn vị: Phòng Nội vụ Thị Xã An Nhơn - Mã QHNS: 1084491  43.200

Mua sắm

Mua sắm

Mua sắm

Mua sắm
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MAYTINHBAN

19
Trung Quốc 2023 01/12/2023  13.842  11.073 X

MAYTINHBAN

2
Trung Quốc 2023 01/12/2023  13.842  11.073 X

MAYTINHBAN

20
Trung Quốc 2023 01/12/2023  13.842  11.073 X

MAYTINHBAN

21
Trung Quốc 2023 01/12/2023  13.842  11.073 X

MAYTINHBAN

22
Trung Quốc 2023 01/12/2023  13.842  11.073 X

MAYTINHBAN

23
Trung Quốc 2023 01/12/2023  13.842  11.073 X

MAYTINHBAN

24
Trung Quốc 2023 01/12/2023  13.842  11.073 X

MAYTINHBAN

3
Trung Quốc 2023 01/12/2023  13.842  11.073 X

MAYTINHBAN

4
Trung Quốc 2023 01/12/2023  13.842  11.073 X

MAYTINHBAN

5
Trung Quốc 2023 01/12/2023  13.842  11.073 X

MAYTINHBAN

6
Trung Quốc 2023 01/12/2023  13.842  11.073 X

MAYTINHBAN

7
Trung Quốc 2023 01/12/2023  13.842  11.073 X

MAYTINHBAN

8
Trung Quốc 2023 01/12/2023  13.842  11.073 X

MAYTINHBAN

9
Trung Quốc 2023 01/12/2023  13.842  11.073 X

PMKTOL 01/04/2023  12.000  12.000 X

TIVI65IN Việt Nam 2023 04/08/2023  20.900  16.720 X

TIVI65IN1 Việt Nam 2023 04/08/2023  20.900  16.720 X

TIVI65IN2 Việt Nam 2023 04/08/2023  20.900  16.720 X

TIVI65IN3 Việt Nam 2023 04/08/2023  20.900  16.720 X

TRONG 01/08/2023  12.600  11.025 X

VACHNGAN 01/05/2023  23.654  20.698

VACHNGAN1 14/08/2023  15.939  13.947 X

VACHNGAN2 14/08/2023  10.672  9.338 X

VACHNGAN3 14/08/2023  16.711  14.622 X

 163.745  159.803

STLG10 Việt Nam 2023 31/12/2023  64.680  51.744 X

STLG6 Việt Nam 2023 25/05/2023  12.000  9.600 X

35- Vách nhôm trắng Đài Loan hệ 7, kính trắng 

5ly KT cao 2m30 ngang 5m25
 15.939

23- Máy vi tính để bàn FPT Elead T12100i  13.842

25- Máy vi tính để bàn FPT Elead T12100i  13.842

19- Máy vi tính để bàn FPT Elead T12100i  13.842

1- Ti vi  64.680

2- Tủ đông  12.000

36- Vách ngăn cố định bằng sắt ốp alu 2 mặt KT 

cao 3m08 ngang 5m25
 10.672

37- Vách ngăn di động bằng sắt ốp alu 2 mặt 

KT cao 3m05 ngang 6m33
 16.711

28. Đơn vị: Trường Mầm non xã Nhơn Lộc - Mã QHNS: 1119914  190.245  26.500

31- Tivi LG 65inch, Model 65UQ752C  20.900

32- Tivi LG 65inch, Model 65UQ752C  20.900

33- Trống trường mới (ĐK 60cm x 80cm)  12.600

34- Vách ngăn nhôm trắng Đài Loan hệ 10, kính 

trắng 5ly KT cao 2m40 ngang 6m40
 23.654

27- Máy vi tính để bàn FPT Elead T12100i  13.842

28- Phần mềm kế toán HCSN MISA Mimosa 

Online
 12.000

29- Tivi LG 65inch, Model 65UQ752C  20.900

30- Tivi LG 65inch, Model 65UQ752C  20.900

26- Máy vi tính để bàn FPT Elead T12100i  13.842

20- Máy vi tính để bàn FPT Elead T12100i  13.842

21- Máy vi tính để bàn FPT Elead T12100i  13.842

22- Máy vi tính để bàn FPT Elead T12100i  13.842

24- Máy vi tính để bàn FPT Elead T12100i  13.842

15- Máy vi tính để bàn FPT Elead T12100i  13.842

16- Máy vi tính để bàn FPT Elead T12100i  13.842

17- Máy vi tính để bàn FPT Elead T12100i  13.842

18- Máy vi tính để bàn FPT Elead T12100i  13.842

14- Máy vi tính để bàn FPT Elead T12100i  13.842
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STLG7 Việt Nam 2023 29/06/2023  23.850 X

STLG8 In-đô-nê-xi-a 2023 08/11/2023  37.500  30.000 X

STLG9 Việt Nam 2023 18/12/2023  49.565  44.609 X

        199.118         199.118        179.708   

Việt Nam 2023 2023
70.000         70.000       68.833       x

Việt Nam 2023 2023 30.118         30.118       25.600         x

Trung Quốc 2023 2023 54.000       54.000     45.900    x
Việt Nam 2023 2023 45.000       45.000     39.375    x

X

- Báo cáo kê khai lần đầu:

- Báo cáo kê khai bổ sung:

29. Đơn vị: Thị ủy An Nhơn - Mã QHNS: 1003032

3- Nhà chòi  26.500  26.500

4- Tivi Led LG 50UQ7550PSE  37.500

5- Mái hiên nhà  49.565

3- Máy hủy tài liệu công nghiệp Silicon PS-

5000C

1- Máy vi tính để bàn Thánh Gióng VN600 P/N 

NSVBDH610I58256M22

2- Hệ thống đường truyền nâng cấp

4- Tủ tài liệu gỗ công nghiệp
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